
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hóa chất,vật tư, sinh phẩm của  

Khoa xét nghiệm CĐHA -TDCN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng  

thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất,vật tư, sinh phẩm của Khoa xét nghiệm 

 - CĐHA –TDCN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

 

 

Kính gửi: - Hộ kinh doanh Cửa hàng Thiết bị y tế và Hóa chất xét nghiệm 

 

 Căn cứ Quyết định số 2793 /QĐ-KSBT ngày 29/12/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua sắm hóa chất,vật tư, sinh phẩm của Khoa xét nghiệm - CĐHA -TDCN Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng ” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự 

toán mua sắm “Mua sắm hóa chất,vật tư, sinh phẩm của Khoa xét nghiệm - CĐHA -

TDCN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng”; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông báo đến các nhà thầu 

các nội dung như sau: 

I.Thông tin về gói thầu 

1. Mã KHLCNT: PL2500370774 

2.Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất,vật tư, sinh phẩm của Khoa xét nghiệm - 

CĐHA -TDCN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.  

3.Giá trúng thầu: 55.359.500 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu ba trăm 

năm mươi chín nghìn năm trăm đồng./.)  

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi sử 

dụng và các chi phí khác liên quan.  

4.Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng; 

5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn; 

6.Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định 

7.Thời gian thực hiện hơp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

8.Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

II.Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

Hộ kinh doanh Cửa hàng Thiết bị y tế và Hóa chất xét nghiệm.  

Mã số thuế : 030179002213 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:           /TB-KSBT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Hải Phòng, ngày        tháng    năm  
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      Địa chỉ: Số 50 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành Phố Hà Nội  

Tổng giá dự thầu: 55.359.500 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu ba trăm 

năm mươi chín nghìn năm trăm đồng./.)  

Giá trúng thầu: 55.359.500 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu ba trăm năm 

mươi chín nghìn năm trăm đồng./.)  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

III.Danh mục chi tiết hàng hóa trúng thầu 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này) 

IV.Danh sách nhà thầu không lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

1. Cửa hàng thiết bị y tế Huy Hoàng 

Mã số thuế: 0108374427 

Lý do nhà thầu không trúng thầu: Giá dự thầu cao hơn giá dự toán 

2. Cửa hàng trang thiết bị y tế và hoá chất xét nghiệm 

Mã số thuế: 030184009306 

Lý do nhà thầu không trúng thầu: Giá dự thầu cao hơn giá dự toán 

 
Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Các khoa, phòng: TCKT; XN-CĐHA;  

-TTGDSK (đăng tải trên website CDC); 

-Lưu: VT, D-VTYT, (Long). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 
 

Đồng Trung Kiên 
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Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 
(Kèm theo Thông báo số           /TB-KSBT ngày     tháng    năm      .) 

 
ST

T 

Danh mục hàng hóa Ký, mã, nhãn hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Thông số kỹ thuật, 

Quy cách 

Xuất xứ ĐVT Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn giá có 

VAT 

Thành tiền có 

VAT 

1 
Ống nghiệm chống 

đông EDTA K2 
Ống nghiệm chứa chất kháng 

đông  (EDTA K2), nắp nhựa, 

thể tích mẫu 2ml 

100 ống/ khay VN Ống ≥2024 300 798 239.400 

2 
Ống nghiệm 

Ống nghiệm nhựa có nắp, 

không chất chống đông, thể 

tích 5 ml, kt 12x 10 ml 

100 ống / khay 
VN 

Ống ≥2024 300 950 285.000 

3 
Ống nghiệm chống 

đông Heparin 
Hóa chất bên trong là chất 

kháng đông Heparin lithium, 

nắp nhựa, thể tích mẫu 2m 

100 ống/ khay VN Ống ≥2024 300 850 255.000 

4 
Bơm kim tiêm Bơm tiêm 5ml, 23Gx1 100 chiếc 

/ khay 
VN Chiếc ≥2024 300 

567 170.100 

5 
Hoá chất Diluant 

LMG 

Hoá chất ly giải hồng cầu 

dùng cho máy NIHON 

KOHDEN 

20 lít/ can Pháp Can ≥2024 1 1.800.000 1.800.000 

6 
Hoá chất AGENT DE 

LYSE LMG 

Dùng làm chất ly giải cho  

máy phân tích huyết học 

 NIHON KOHDEN 

500 ml/ lọ 
Pháp Lọ ≥2024 1 1.500.000 1.500.000 

7 
Hoá chất AGENT DE 

LYSE 5 DIFF 

Dùng làm chất ly giải cho máy 

phân tích huyết học NIHON 

KOHDEN 

500 ml/ lọ 
Pháp Lọ ≥2024 1 2.500.000 2.500.000 

8 
Hoá chất Liquik  

Cor Glucose  máu 
R1( 6 x 60ml)+  

R2( 1 x 2 ml) 

(6x60ml)+ (1 x 2 ml) 
Ba Lan Hộp ≥2024 1 750.000 750.000 

9 Hoá chất Liquick  

Cor- AST 60 

R1( 5 x 48ml)+ R2( 1 x 60 ml) Reagent(5x48ml)+ 

Reagent( 1 x 60 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 895.000 1.790.000 

10 Hoá chất Liquick  

Cor- ALT 60 

R1( 5 x 48ml)+ 

R2( 1 x 60 ml) 

Reagent 

(5x48ml)+Reagent(1

x60 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 895.000 1.790.000 
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11 Hóa chất Liquick Cor 

- Protein 60 

R1(6 x 60ml) + R2(1x2ml) 

 

Reagent (6x 60ml) + 

Reagent(1x2ml) 

Ba Lan Hộp ≥2023 1 640.000 640.000 

12 Hoá chất Liquick 

 Cor - Urea 60 

R1( 5 x 48ml)+ 

R2( 1 x 60 ml) 

Reagent(5x 

48ml)+Reagent(1x60 

ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 1.025.000 2.050.000 

13 Hoá chất  Liquick Cor 

- Creatinin 60 

R1( 5 x 48ml)+ 

R2( 1 x 60 ml) 

Reagent(5x 48ml) 

+Reagent(1x60 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 640.000 1.280.000 

14 Hoá chất Liquick  

Cor - Cholesterol 60 

R1( 6 x 60ml)+  

R2(1 x 2 ml) 

R1(6x60ml+  

R2(1x2 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 1 1.120.000 1.120.000 

15 Hoá chất Liquick 

Cor-Triglycerid 60 

R1( 5 x 48ml)+ 

R2( 1 x 60 ml) 

R1(5x48ml+ 

R2(1x60 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 2.230.000 4.460.000 

16 Hoá chất Cormay - 

HDL Direct 

R1(4 x 30ml)+  

R2(4 x 10 ml) 

Reagent(4x30ml)+  

Reagent(4x10 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2023 2 6.290.000 12.580.000 

17 Hoá chất Cormay- 

LDL Direct 

R1(4 x 30ml)+  

R2(4 x 10 ml) 

Reagent(4x30ml)+  

Reagent(4 x10 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 8.090.000 16.180.000 

18 Hoá chất Liquik Cor- 

Acid Uric 

R1( 5 x48ml)+ 

R2( 1 x 60 ml) 

Reagent(5x48ml)+ 

Reagent(1x60 ml) 

Ba Lan Hộp ≥2024 2 1.235.000 2.470.000 

19 Hoá chất Liquik Cor- 

Calcium Asenzo30 

R1(6 x 30ml) Reagent(6 x 30ml) Ba Lan Hộp ≥2024 2 1.540.000 3.080.000 

20 Nước tiểu 10 thông số Hãng Mission 100 test/hộp TQ Hộp ≥2024 3 140.000 420.000 

Tổng cộng  (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu ba trăm năm chín nghìn năm trăm đồng./..)  

Tổng giá trị dự toán trên đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi sử dụng và các chi phí khác liên quan. 

 

55.359.500 
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